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I/ PHẦN LÝ THUYẾT
1. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số.
* Chính sách dân số
- Tình hình sân số nước ta: Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa hợp lí là một trong những nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường 
- Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
+ Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số;  Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý;  Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
+ Phương hướng
           +  Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ trung ương đến cơ sở
         + Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
         + Nâng cao sự hiểu biết của người dân.
         + Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực.
* Chính sách giải quyết việc làm
- Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay
        Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề bức xúc ở thành thị và nông thôn
- Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.
     Mục tiêu: Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực; Mở rộng thị trường lao động; Giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề
     Phương hướng
         + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
        + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, khôi phục và phát triển nghề truyền thống
        + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề
        + Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm
- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm
2/ Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
* Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay
         -  Nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, nếu biết khai thác, sử dụng hợp lí, có hiệu quả tạo ra sự PT bền vững của đất nước. 
         - Bên cạnh thuận lợi đó vấn đề TN-MT nước ta điều đáng cần lo ngại      
         -  Thực trạng về tài nguyên
         - Thực trạng về môi trường
* Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Mục tiêu: Sử dụng hợp lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Bảo tồn đa dạng sinh học; Từng bước nâng cao chất lượng môi trường; Góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
- Phương hướng
       + Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước
       + Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền.
       + Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực
       + Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
       + Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
       + Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác
* Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
3. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá
* Chính sách giáo dục và  đào tạo
- Vai trò của GD&ĐT
       + Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.
       + Động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH,HĐH
       + Điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
- Nhiệm vụ của GD&ĐT
         Nâng cao dân trí;  Đào tạo nhân lực; Bồi dưỡng nhân tài
- Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
      + Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo: GD toàn diện
      + Mở rộng quy mô giáo dục
      + Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
      + Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
      + Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
      + Tăng cường hợp tác quốc tế về GD&ĐT.
4. Chính sách khoa học và công nghệ
* Vai trò của khoa học công nghệ
      - Giúp đất nước giàu có
      - Kinh tế có sức cạnh tranh mạnh
      - Động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước
* Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ
       - Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra.
       - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
      - Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể.
      - Nâng cao trình độ quản l‎ý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.
* Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
      - Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN.
      - Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
      - Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
      - Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
5. Chính sách văn hóa
* Vai trò của văn hóa
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
* Nhiệm vụ của văn hóa
      - Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
     - Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
* Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
     - Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
    - Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
    - Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
    - Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân. 
6. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách GD&ĐT, KH&CN, văn hoá.
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh tri thức khoa học – kỹ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giầu mạnh.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội
II/ PHẦN CÂU HỎI
1/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải                                                                                                               
 A. có chính sách dân số đúng đắn.		             B. khuyến khích tăng dân số.
C. giảm nhanh việc tăng dân số.		                        D. phân bố lại dân cư hợp lí.
Câu 2:   Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế xã hội và nguồn nhân lực chúng ta cần phải làm gì?                                                                                                   
A. Làm tốt chính sách giải quyết việc làm.
B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
C. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
D. Đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.
Câu 3: Theo em, việc làm nào sau đây thể hiện việc góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta hiện nay?
A. Đẻ ít, đẻ thưa để nuôi dạy con cho tốt.
B. Chăm lo đến việc học tập, rèn luyện của con cái.
C. Động viên gia đình tăng gia sản xuất, làm giàu hợp pháp.
D. Môi giới tư nhân xuất khẩu lao động ra nước ngoài.
Câu 4:  Nội dung nào không phải là trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?
A. Chấp hành chính sách dân số, pháp lệnh về dân số.
B. Chấp hành chính sách giải quyết việc làm.
C. Động viên người thân trong gia đình thực hiện.
D. Thực hiện các quy định về chính sách dân số.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?
A. Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn.  
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
C. Đẩy  mạnh xuất khẩu lao động, tạo việc làm.
D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của Nhà nước
Câu 6: Mục tiêu của chính sách dân số là gì?
A. Giảm tốc độ gia tăng dân số.                               B. Sự gia tăng dân số.
C. Hạn chế sự gia tăng dân số.                                 D. Ổn định gia tăng dân số.
Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì?
A. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất.                                     
B. Mở rộng thị trường lao động, khai thác tối đa nguồn tài nguyên.
C. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.
D. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.
Câu 8: Để thực hiện chính sách dân số, biện pháp nào dưới đây tác động trực tiếp tới nhận thức của  người dân?
A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí.           
B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc.
C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số. 
D. Nhà nước ban hành văn bản pháp luật về dân số.
Câu 9: Quan niệm “ Trọng nam khinh nữ” được hiểu là
A. đề cao vai trò, tầm quan trọng của cả nam giới và nữ giới. 
B. coi nhẹ, hạ thấp vai trò, vị trí  của người phụ nữ.
C. xem nhẹ, hạ thấp vai trò của người phụ nữ.
D. đề cao vai trò của nam giới, hạ thấp vai trò của người phụ nữ.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta?
A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí bộ máy nhà nước.
B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.
D. Tăng cường công tác nhận thức, thông tin.
Câu 11. Để thực hiện chính sách dân số, biện pháp  nào dưới đây tác động trực tiếp tới nhận thức của  người dân?
A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí.                  
B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc.
C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số.        
D. Nhà nước ban hành văn  bản pháp luật  về dân số.
Câu 12. Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số?
A. Sinh số con theo mong muốn của bản thân.
B. Không lựa chọn giới tính khi sinh con.
C. Lựa chọn giới tính của con theo mong muốn của gia đình.
D. Chỉ sinh một con nhưng phải là con trai.
Câu 13. Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Anh B đã thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyêt việc làm?
A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.                                               B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.                                                  D. Khuyến khích làm giàu.
Câu 14. Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay là gì? 
A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.                  
B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
C. Hạn chế việc sử dụng tài nguyên để cho phát triển bền vững.
D. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Câu 15. Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của đất nước?   
A. Phát triển thật tốt khu đô thị.	                           B. Phát triển kinh tế gia đình.
C. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ.                    D. Giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ.
Câu 16. Để thực hiện phương hướng khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trước mắt chúng ta cần phải làm gì trong các công việc dưới đây?
A. Nhà nước áp dụng những biện pháp hiệu qủa để tăng tỉ lệ che phủ rừng.
B. Đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.
C. Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên rừng.
D. Không được sử dụng mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 17. Phương hướng nào dưới đây không phải của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?                                                                                                                             
A. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.            
B. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường.
C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Câu 18. Trong dịp đi tham quan một hang động đá vôi, có bạn trong đoàn đang chuẩn bị chặt một nhũ đá. Khi bắt gặp tình huống đó, em sẽ làm gì?  
A. Ngoảnh mặt làm ngơ.			                 B. Nói với bạn đó là hành vi phá hoại.
C. Phản ánh lên người phụ trách đoàn.                      D. Cũng tìm một nhũ đẹp để lấy.
Câu 19. Đâu là phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
B. Cần phải bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.
Câu 20. Việc làm nào dưới đây không phải là mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.             B. Bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.          D. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
Câu 21.  Cơ sở sản xuất A đã xây dựng dây chuyền xử lí rác thải bằng công nghệ hiện đại. Việc làm này là
A. áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí rác thải.        
B. chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
C. đổi mới trang thiết bị sản xuất.                               
D. tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
Câu 22. Việc làm nào dưới đây không phải là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi trường trong sạch?
A. Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm.
B. Các gia đình trong xóm tự xử lý rác của gia đình.
C. Mỗi người phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường.
D. Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt.
Câu 23. Việc làm nào dưới đây không phải là mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Bảo tồn đa dạng sinh học.trường ở nước ta?
B. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C.Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
D. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.
Câu 24. Hành động nào dưới đây không thể hiện việc bảo vệ môi trường ?     
A. Đi xe đạp.      B. Tiết kiệm nước sạch.      C. Sử dụng túi nilông.             D. Phân loại rác thải.
Câu 25.  Đâu là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo?   
A. Giữ gìn, phát triển, truyền bá nền văn minh nhân loại.
B. Là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
C. Là điều kiện phát huy nguồn nhân lực.
D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo. 
Câu 26.  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các kì thi học sinh giỏi nhằm mục đích gì?
A. Thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.   
B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học.
C. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.            
D. Khuyến khích người học tham gia học tập.
Câu 27.  Việc làm nào dưới đây không phải là phương hướng để phát triển khoa học và công nghệ? 
A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. 
B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. 
C. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận, thực tiễn.
D. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.
Câu 28. Việc làm nào sau đây thể hiện nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ?
A. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng.          
B. Đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia.
C. Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.
D. Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.
Câu 29. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo, chúng ta cần phải làm gì?
A. Nâng cao bằng cấp cho đội ngũ giáo viên.
B. Mở nhiều đợt tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.
C. Tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh.
D. Tạo điều kiện cho học sinh mầy mò, tìm hiểu tri thức.
Câu 30. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo?
A. Đầu tư cho giáo dục.                                        B. Nâng cao dân trí.
C. Đào tạo nhân lực.                                             D. Bồi dưỡng nhân tài.
Câu 31. Phương hướng nào sau đây không phải là phương hướng để phát triển nền văn hóa?
A. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc. 
B. Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.
C. Nâng cao sự hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá.  
D. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 32. Nhà nước bảo vệ và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc ở Việt nam là nhằm thực hiện chính sách nào dưới đây?                        
A. Văn hóa.                                                  B. Khoa học và công nghệ.
C. Giáo dục và đào tạo.                               D. Dân tộc.
Câu 33. Khi đến tham quan di tích lịch sử, nếu bắt gặp một bạn đang khắc tên mình lên di tích, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?
A. Kệ bạn vì khắc tên lên đó là việc làm ý nghĩa.
B. Góp ý, nhắc nhở bạn nên tôn trọng, giữ gìn di tích.
C. Cũng tham gia khắc tên mình làm kỉ niệm.
D. Chụp ảnh và bêu xấu bạn đó trên facebook.
Câu 34. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng và Nhà nước ta coi vấn đề nào dưới đây là quốc sách hàng đầu?
A. Đường lối phát triển kinh tế.                         B. Văn hóa và xã hội.
C. Quốc phòng an ninh.                                     D. Khoa học và công nghệ.
Câu 35. Các bạn học sinh trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?
A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào.        B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật.
C. Nâng cao trình độ học vấn.                                D. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Câu 36. Trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động của khoa học và công nghệ?
A. Mở rộng mạng lưới thư viện ở các trường học.     
B. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp.
C. Đầu tư cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.   
D. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống.
2/ CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 37: Với sự hiểu biết của mình, em có nhận xét gì về tình hình dân số nước ta hiện nay? 
Câu 38: Em có nhận xét gì về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?
Câu 39: Là học sinh em thấy mình có trách nhiệm gì đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?
[bookmark: _GoBack]Câu 40: Tại sao bảo vệ môi trường lại đang là vấn đề cấp bách hiện nay của toàn xã hội?
